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Tóm tắt 
Giai đoạn bắt buộc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) tại Việt Nam 
vào năm 2025, là giai đoạn khó khăn vì vẫn tồn tại những khác biệt đáng kể giữa Chuẩn 
mực Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS/IAS). Bài viết tập 
trung phân tích khoảng cách giữa IAS 21 và VAS 10, về ảnh hưởng của việc thay đổi 
trong tỷ giá hối đoái. Đồng thời, chỉ ra những bất cập của VAS 10, khi so sánh với IAS 
21, những khó khăn khi áp dụng IAS 21 vào thực tiễn, tại Việt Nam. Từ đó, đưa ra các 
khuyến nghị hoàn thiện VAS 10 để phù hợp với IAS 21, nhằm chuẩn bị cho quá trình áp 
dụng IFRS diễn ra thuận lợi hơn. 
Từ khóa: áp dụng IFRS, thay đổi tỷ giá hối đoái, VAS 10, IAS 21. 
Abstract: The mandatory period of applying International Financial Reporting Standards 
(IFRS) in Vietnam by 2025 is a difficult period because there are still significant 
differences between the Vietnam Accounting Standard (VAS) and the International 
Accounting Standard (IFRS/IAS). The paper focuses on the gaps between IAS 21 and VAS 
10 on the effects of changes in exchange rates. Simultaneously, the article points out the 
inadequacies of VAS 10 when compared with IAS 21, the difficulties in applying IAS 21 in 
practice in Vietnam; thereby giving recommendations to improve VAS 10 to be consistent 
with IAS 21, in order to prepare for a more favorable IFRS application process. 
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Đặt vấn đề 
Năm 2001, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) đã ban hành IFRS với mục 
đích tăng cường tính minh bạch và khả năng so sánh của thông tin trên báo cáo tài chính 
(BCTC), Hong & Nga, (2021). Việc áp dụng IFRS, sẽ giúp giảm chi phí chuẩn bị BCTC 
cho các công ty thu hút đầu tư trong và ngoài nước, Odia & Ogiedu, (2013). Vì vậy, IFRS 
đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng, thay vì thiết lập chuẩn mực kế toán riêng 
của đất nước đó, Merve và cộng sự, (2014). 
Theo thống kê của IASB, trên thế giới, tính đến hết 9/2018, đã có 166 quốc gia và vùng 
lãnh thổ ký cam kết áp dụng và triển khai IFRS, trong đó 144 quốc gia và vùng lãnh thổ 
đã và đang quy định bắt buộc các công ty đại chúng phải tuân thủ IFRS, IASB, (2018). 
Từ 31/12/2001 đến 28/12/2005, hệ thống VAS gồm 26 chuẩn mực, đã được Bộ Tài chính 
ban hành qua 05 đợt, với 05 quyết định và 06 thông tư. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện 
nay, với sự phát triển mạnh mẽ của quá trình hội nhập quốc tế, những ảnh hưởng của 
Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp (DN), tổ chức 
tài chính, cổ phần hóa DN Nhà nước đang được tái cơ cấu mạnh mẽ và sự xuất hiện của 
nhiều công cụ tài chính phức tạp, VAS đã bộc lộ nhiều hạn chế như nhiều tiêu chuẩn 
chưa theo kịp sự thay đổi của nền kinh tế thị trường, Ngoc, Oanh & Huy, (2020), từ đó 



tạo nên nhiều rào cản và làm giảm lòng tin của các nhà đầu tư, đối với các DN ở Việt 
Nam, Anh, Ngoc & Oanh, (2019). Ngoài ra, định hướng phát triển của VAS chỉ phục vụ 
cho các nhà đầu tư trên thị trường vốn, trong phạm vi quốc gia, chưa có sự liên thông với 
nước ngoài, Thoai, (2017). Điều này làm cho VAS dần trở nên không phù hợp, trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế.  
Ngày 16/3/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 345/QĐ-BTC phê duyệt đề án áp 
dụng IFRS, với mục tiêu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tài chính, kế toán, nâng cao 
tính minh bạch, hiệu quả của các thông tin tài chính, cũng như thúc đẩy hội nhập của nền 
kinh tế Việt Nam với khu vực và thế giới.  
Hiện nay, Việt Nam đang trong thời kỳ đầu của giai đoạn áp dụng tự nguyện IFRS (2022 
- 2025). Vì vậy, cần phải có một cái nhìn thật đúng về những hạn chế của VAS so với 
IFRS, để có thể điều chỉnh VAS trở nên phù hợp hơn với những IAS. 
Nhận thấy tầm quan trọng của tỷ giá hối đoái, đối với nền kinh tế của mỗi nước, trong 
quan hệ ngoại thương và quan hệ xuất nhập khẩu giữa các quốc gia. Chúng tôi chọn phân 
tích và so sánh VAS và IFRS, về chênh lệch và thay đổi tỷ giá hối đoái, nhằm xác định 
những khó khăn mà Việt Nam gặp phải, trong vấn đề hòa hợp giữa VAS 10 và IAS 21. 
Cũng như đề xuất một số kiến nghị, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa hai chuẩn mực trên 
và đẩy nhanh tiến trình áp dụng IFRS ở nước ta.   
Tổng quan về VAS 10 và IAS 21 
IAS 21 phiên bản đầu tiên, được ban hành vào 7/1983 và đã trải qua nhiều lần chỉnh sửa, 
bổ sung (1997, 2003, 2006) cho đến phiên bản mới nhất, được áp dụng có hiệu lực từ 
7/2009. Mục tiêu của IAS 21 là quy định cách để trình bày các giao dịch bằng ngoại tệ và 
hoạt động nước ngoài trong BCTC của một tổ chức và cách chuyển đổi BCTC sang đồng 
tiền báo cáo (IAS 21.1). Dựa trên hệ thống IFRS, Bộ Tài chính đã ban hành VAS 10 vào 
năm 2002, nhằm quy định, hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán những ảnh 
hưởng do thay đổi tỷ giá hối đoái. Trong trường hợp, DN có các giao dịch bằng ngoại tệ 
hoặc có các hoạt động ở nước ngoài, bao gồm: ghi nhận ban đầu và báo cáo tại ngày lập 
bảng cân đối kế toán; ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái; chuyển đổi BCTC của các hoạt 
động ở nước ngoài làm cơ sở ghi sổ kế toán; lập và trình bày BCTC (VAS 10.01). Cho 
đến nay, vẫn chưa có sự thay đổi nào, đối với VAS 10. Dưới đây là tóm tắt sơ lược, quá 
trình hình thành và phát triển của 02 chuẩn mực này, Hình 1. 



 
Những điểm khác nhau cơ bản của VAS 10 và IAS 21 
Đánh giá được tầm quan trọng của việc đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái, đối với các 
giao dịch ngoại tệ, cùng với ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa khiến số lượng DN 
FDI ở nước ta ngày càng tăng, vấn đề hòa hợp giữa VAS 10 và IAS 21 được rất nhiều 
DN ở Việt Nam quan tâm. Do đó, Việt Nam cần có phương hướng giảm bớt sự khác biệt 
giữa 02 chuẩn mực trên, để phù hợp với quá trình hội nhập nền kinh tế, Thoai, (2017). 
Cũng như cần có sự thống nhất, trong việc cung cấp thông tin tài chính với các DN trên 
thế giới, trong bối cảnh sự hợp tác quốc tế đang phát triển mạnh mẽ ở nước ta. 
Thứ nhất, có sự khác biệt giữa VAS 10 và IAS 21 về đơn vị tiền tệ kế toán 
Theo VAS 10, các DN phải sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ kế toán, BCTC 
trình bày bằng đồng Việt Nam là báo cáo mang tính pháp lý để công bố và nộp cho các 
cơ quan có thẩm quyền (VAS 10.03). Trong khi đó, IAS 21 đưa ra yêu cầu về “đồng tiền 
chức năng” là đồng tiền của môi trường kinh tế, chủ yếu nơi DN hoạt động. Đơn vị tiền 
tệ theo chức năng của đơn vị phản ánh các giao dịch, sự kiện và điều kiện cơ bản có liên 
quan đến đơn vị. Theo đó, một khi đơn vị tiền tệ chức năng được xác định, nó chỉ có thể 
được thay đổi nếu có sự thay đổi đối với các giao dịch, sự kiện và điều kiện cơ bản đó 
(IAS 21.13). Khi có sự thay đổi về đơn vị tiền tệ thì chức năng của đơn vị sẽ phải áp dụng 
phi hồi tố các thủ tục chuyển đổi sang đồng tiền chức năng mới, kể từ ngày thay đổi (IAS 
21.35), cũng như phải công bố sự thay đổi và lý do của sự thay đổi đó (IAS 21.54).  
Ngoài ra, IAS 21 cũng đề cập một vấn đề quan trọng, đặc biệt đối với các công ty đa 
quốc gia, đó là việc xác định đơn vị tiền tệ chức năng của các hoạt động nước ngoài. Nhờ 
sự linh hoạt của IAS 21 về vấn đề trên mà DN dễ dàng chọn báo cáo theo đồng tiền thuận 
tiện, nhất là đối với những DN đa quốc gia hoặc 100% có vốn đầu tư nước ngoài, cần lập 
báo cáo cho các cổ đông nước ngoài, giúp họ có cái nhìn tổng quan về tình hình DN. 



Đồng thời, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, khi nước sở tại không yêu cầu chuyển đổi 
báo cáo theo đồng tiền chức năng tại nước đó. 
Thứ hai, có sự khác biệt rất lớn giữa IAS 21 và VAS 10 về việc ghi nhận chênh lệch tỷ 
giá hối đoái 
Đầu tiên, chúng ta phải kể đến sự khác biệt trong cách ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái 
phát sinh, khi thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, để thực hiện đầu tư xây 
dựng và chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh, khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có 
gốc ngoại tệ cuối năm tài chính. IAS 21 cho phép DN lựa chọn một trong hai phương 
pháp được áp dụng, để ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái, đó là phương pháp chuẩn và 
phương pháp thay thế được chấp nhận: đối với phương pháp kế toán chuẩn về khoản 
chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng, các khoản chênh 
lệch này cần được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong năm tài chính hiện tại, ngoại 
trừ khoản đầu tư ròng được hạch toán vào vốn chủ sở hữu (IAS 21.28); phương pháp thay 
thế được chấp nhận, sẽ áp dụng đối với trường hợp chênh lệch tỷ giá hối đoái là kết quả 
từ sự sụt giảm mạnh giá trị của một đồng tiền mà không có các công cụ tự bảo vệ.  
Tiếp theo, một điểm mà VAS 10 không đề cập đến, đó là việc ghi nhận lãi hoặc lỗ liên 
quan đến các khoản mục phi tiền tệ. IAS 21 trình bày rõ: “Khi lãi hoặc lỗ liên quan đến 
các khoản mục phi tiền tệ được đưa thẳng vào vốn chủ sở hữu thì toàn bộ chênh lệch 
tương ứng với khoản lỗ, lãi đó cũng sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. Ngược lại, 
khi lãi hoặc lỗ liên quan đến các khoản mục phi tiền tệ được đưa vào báo cáo kết quả 
kinh doanh thì toàn bộ chênh lệch tương ứng với khoản lỗ, lãi đó cũng sẽ được ghi nhận 
vào báo cáo kết quả kinh doanh, (IAS 21.30)”. Điều này cho thấy, IAS 21 cho phép ghi 
nhận chênh lệch lãi, lỗ của các khoản mục phi tiền tệ, còn VAS 10 thì chỉ ghi nhận cho 
khoản mục tiền tệ. Ví dụ, nếu phát sinh lãi của khoản mục vốn cổ phần (share capital), thì 
phần lãi đó sẽ được đưa thẳng vào vốn chủ sở hữu và toàn bộ chênh lệch tương ứng với 
phần lãi đó, cũng được khi nhận vào vốn chủ sở hữu, trên bảng cân đối kế toán. Tương 
tự, nếu phát sinh lãi của các khoản mục doanh thu hay chi phí, thì phần lãi đó sẽ đưa 
thẳng vào báo cáo kết quả kinh doanh và toàn bộ chênh lệch tương ứng với phần lãi đó, 
cũng sẽ được ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh. 
Thêm vào đó, việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái đối với dự phòng rủi ro cho các 
khoản mục có gốc ngoại tệ cũng được quy định khác nhau ở hai chuẩn mực. IAS 21 quy 
định, việc hạch toán các nghiệp vụ tự bảo vệ cho các khoản mục có gốc ngoại tệ theo 
IFRS 9: công cụ tài chính, ghi nhận và đo lường. Ví dụ, IFRS 9 yêu cầu rằng, chênh lệch 
tỷ giá hối đoái đối với các khoản mục tiền tệ, mà thỏa mãn là các công cụ phòng ngừa rủi 
ro trong phòng ngừa rủi ro, dòng tiền được ghi nhận ban đầu vào vốn chủ sở hữu trong 
phạm vi công cụ phòng ngừa rủi ro có hiệu lực. Mặt khác, VAS 10 có quy định đối với 
DN sử dụng công cụ tài chính để dự phòng rủi ro hối đoái thì các khoản vay, nợ phải trả 
có gốc ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá thực tế, tại thời điểm phát sinh. DN không 
được thực hiện đánh giá lại các khoản vay, nợ phải trả có gốc ngoại tệ đã sử dụng công 
cụ tài chính để dự phòng rủi ro hối đoái. Trong trường hợp này, VAS hoàn toàn không đề 
cập đến trường hợp dự phòng, đối với các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ. Trong khi 
đó, thực tế một DN khi đã sử dụng công cụ tài chính để dự phòng rủi ro hối đoái thì 
không chỉ dự phòng cho các khoản vay, nợ phải trả mà còn cần phải dự phòng cho các 
khoản nợ phải thu bằng ngoại tệ, Giang, (2012). Chính vì vậy, có thể thấy, đây là một 
điểm mà VAS 10 nên điều chỉnh. 



Thứ ba, về vấn đề chuyển đổi kết quả kinh doanh của đơn vị sử dụng đồng tiền chức 
năng (đơn vị tiền tệ kế toán) không phải là đồng tiền của nền kinh tế siêu lạm phát 
sang công ty mẹ sử dụng đồng tiền báo cáo khác  
IAS 21 và VAS 10 có sự khác nhau về cách ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh, 
khi quy đổi sang báo cáo của công ty mẹ. IAS 21 đưa khoản này vào thu nhập toàn diện, 
VAS 10 lại đưa vào vốn chủ sở hữu của DN báo cáo, cho đến khi thanh lý khoản đầu tư 
thuần đó. Vì sự ghi nhận khác biệt trên, gây ra sự chênh lệch trên BCTC. Cụ thể, nếu ghi 
nhận theo IAS 21, tổng tài sản và tổng vốn chủ sở hữu sẽ ít hơn so với ghi nhận theo 
VAS 10. Do đó, các chỉ số tài chính sẽ ảnh hưởng theo, tùy vào mức độ, sẽ tạo ra sự ảnh 
hưởng đến quyết định của nhà đầu tư. 
Thứ tư, về quy định lập BCTC trong điều kiện nền kinh tế siêu lạm phát 
Theo IAS 21 (14, 43), BCTC của đơn vị, phải được trình bày lại theo quy định của IAS 
29 (IASB ban hành năm 1989). Tuy nhiên, VAS 10 lại không đưa ra văn bản cụ thể nào 
hướng dẫn, dẫn đến DN gặp khó khăn khi lập báo cáo. Theo IAS 29 (6, 7), việc lập và 
trình bày BCTC trong điều kiện nền kinh tế siêu lạm phát, cần áp dụng phương pháp giá 
trị hợp lý, nhằm đánh giá đúng giá trị các tài sản và nợ phải trả. Trong khi đó, từ khi hình 
thành, chế độ kế toán Việt Nam được xây dựng trên cơ sở phương pháp giá gốc, Hương, 
(2017). Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc trong VAS 10 vẫn chưa có văn bản nào 
hướng dẫn DN lập báo cáo. 
Thứ năm, về phân loại lại hoạt động nước ngoài 
Theo VAS 10 (32, 33), khi có sự thay đổi trong việc phân loại hoạt động ở nước ngoài, 
các quy định chuyển đổi BCTC của hoạt động ở nước ngoài được áp dụng, kể từ ngày 
thay đổi phân loại đó. Việc phân loại lại hoạt động ở nước ngoài, nhằm đánh giá đúng 
bản chất và đúng nguyên tắc phù hợp của kế toán khi ghi nhận chênh lệch, từ chuyển đổi 
BCTC hoạt động nước ngoài về công ty mẹ. Tuy nhiên, IAS 21 lại không đề cập đến vấn 
đề trên. 
Thứ sáu, có sự khác biệt trong việc chuyển đổi BCTC của các hoạt động ở nước ngoài 
giữa VAS 10 và IAS 21 
Theo VAS 10, tài sản và nợ phải trả được quy đổi theo tỷ giá cuối kỳ, khi chuyển đổi 
BCTC ở cơ sở nước ngoài. Trong khi đó, IAS 21 lại quy định việc sử dụng tỷ giá tại ngày 
lập BCTC để quy đổi. Tuy nhiên, ảnh hưởng của sự thay đổi tỷ giá hối đoái trong việc 
chuyển đổi BCTC theo phương pháp tỷ giá hiện hành, chỉ có thể tính vào vốn chủ sở hữu 
của đơn vị ở nước ngoài. Từ đó có thể thấy rằng, sự thay đổi tỷ giá hối đoái ảnh hưởng 
đến khoản mục đầu tư thuần của DN báo cáo hơn là đối với các khoản mục tiền tệ và phi 
tiền tệ riêng lẻ của cơ sở ở nước ngoài. 
 
Một số gợi ý chính sách để hoàn thiện VAS 10 phù hợp hơn với IFRS 
Việt Nam đang ở trong thời gian đầu của giai đoạn áp dụng tự nguyện IFRS (2022 - 
2025) - giai đoạn bản lề cho quyết định áp dụng IFRS của các DN. Vì vậy, việc hiểu rõ 
được sự khác biệt, có cái nhìn đúng đắn về những thuận lợi, khó khăn giữa IFRS và VAS, 
là một điều vô cùng cần thiết và quan trọng. Với việc áp dụng IFRS, sẽ giúp phản ánh 
tình hình tài chính của công ty một cách chính xác hơn, giảm chi phí vốn như chi phí phát 
hành trái phiếu, cổ phiếu, tăng mức độ tín nhiệm, để thu hút nguồn vốn đầu tư nước 
ngoài, Mai, (2013). Nhiều DN ở nước ta đã bắt đầu tiến hành lập BCTC theo IFRS, nhằm 
công bố thông tin ra nước ngoài. Bên cạnh việc lập BCTC theo VAS đối với một quốc 
gia đang phát triển như Việt Nam hiện nay, điều này đóng vai trò rất quan trọng trong 



việc tăng trưởng nền kinh tế của đất nước. Bên cạnh đó, trong bối cảnh hầu hết các quốc 
gia trên thế giới đang dần áp dụng IFRS, việc áp dụng IFRS sẽ giúp các DN ở Việt Nam 
gia tăng mức độ cạnh tranh trong ngành, cũng như giúp nền kinh tế thị trường ở Việt 
Nam sẽ đạt được sự công nhận của các tổ chức quốc tế. 
Hiện nay, xu hướng hợp tác với các công ty đa quốc gia của các DN Việt Nam đang phát 
triển mạnh, số lượng DN có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài cũng ngày càng gia tăng, 
cùng với những thuận lợi trong việc đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái mà IAS 21 mang 
lại so với VAS 10 cho các DN Việt Nam, việc áp dụng IFRS nói chung và IAS 21 nói 
riêng, dần trở thành một yêu cầu bắt buộc với nước ta, nhằm bắt kịp xu thế bắt buộc cũng 
như phục vụ cho việc hợp nhất BCTC ở công ty mẹ. Xuất phát từ những nguyên nhân đó, 
nhóm tác giả đưa ra 04 đề xuất, nhằm hòa hợp VAS 10 với IAS 21.  
Một là, VAS 10 nên bổ sung hướng dẫn về sự kiện hoặc giao dịch cụ thể trong việc lập 
BCTC trong điều kiện siêu lạm phát 
Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam đang thực hiện quá trình hội nhập, nền kinh tế 
sau đại dịch Covid-19 có thể đẩy sự mất tỷ giá lên cao, lạm phát là điều không thể tránh 
khỏi. Vì vậy, để tránh sự phức tạp của việc thực hiện chuyển đổi BCTC, VAS nên cập 
nhật về hướng dẫn lập BCTC, trong điều kiện siêu lạm phát.  
Hai là, VAS 10 nên có hướng dẫn linh hoạt và cụ thể hơn về việc lập BCTC sử dụng 
đồng tiền báo cáo khác đồng tiền chức năng  
Tuy điều này đã có hướng dẫn tại Thông tư 200, nhưng VAS 10 nên đề cập cụ thể và liên 
kết hơn về vấn đề này, làm tăng tính linh hoạt và giảm bớt khó khăn cho một số DN có 
vốn đầu tư nước ngoài.  
Ba là, VAS 10 nên được bổ sung và sửa đổi 
Cho phép DN sử dụng phương pháp thay thế để hỗ trợ DN trong trường hợp có sự sụt 
giảm mạnh giá trị của một đồng tiền mà không có các công cụ tự bảo vệ, nhằm giảm 
thiểu trường hợp phát sinh các khoản công nợ mà DN không có khả năng thanh toán, dẫn 
đến tình trạng nợ xấu, vỡ nợ. Bên cạnh đó, quy định nên được cụ thể và hợp lý hơn đối 
với việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá phát sinh trực tiếp cho tài sản dài hạn, giữa DN đang 
hoạt động và DN mới thành lập.  
Bốn là, bổ sung thêm quy định rõ ràng về ghi nhận lãi, lỗ của các khoản mục phi tiền 
tệ là việc cần thiết 
Các khoản mục phi tiền tệ chiếm tỷ trọng rất cao trên bảng cân đối kế toán và trực tiếp 
ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh. Vì vậy, việc đánh giá 
lại lãi, lỗ của các khoản mục này là vô cùng cần thiết, để đảm bảo tính trọng yếu được 
tuân thủ. 
Kết luận 
Bài viết đã đưa ra và phân tích, bàn luận về khoảng cách giữa VAS 10 và IAS 21, cũng 
như đưa ra những kiến nghị, nhằm rút ngắn những khác biệt cần lưu ý của VAS 10 so với 
IAS 21, đặc biệt cần thiết trong giai đoạn áp dụng tự nguyện IFRS (2022 - 2025) hiện 
nay.  
Với những kiến nghị đã nêu trên, chúng tôi tin rằng, cần có những giải pháp mang tầm vĩ 
mô để có thể áp dụng IFRS thành công ở Việt Nam, cũng như cần có sự cộng tác giữa 
các bên liên quan và sự sẵn sàng ngày càng toàn diện hơn từ phía các DN.� 
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